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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

Năm học 2015 – 2016

(Theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng BGD&ĐT

Công văn 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục)

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Quy mô trường lớp: Số lớp: 17 lớp. Số học sinh: 481 h/s.

2. Đội ngũ:

- Tổng số CBGVNV nhà trường: 30 đ/c. Trong đó:

- CBQL: 2 đ/c. GV: 25 đ/c.Nhân viên: 3 đ/c.

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thu Huyền

- Trình độ: Cao đẳng. Số năm làm công tác TVTH: 8 năm.

- Số lần được bồi dưỡng nghiệp vụ TVTH: 8 lần.

3. Thuận lợi: 


- CBQL cùng toàn thể giáo viên nhà trường nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thư viện và thiết bị trường học. Hoạt động thư viện có hiệu quả sẽ là điều kiện để đẩy mạnh hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Giúp giáo viên và học sinh có điều kiện mở rộng thêm tri thức, có hiểu biết về mọi vấn đề trong xã hội được tiếp cận với tri thức mới và với cuộc sống một cách khoa học.


- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương; sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Thành.


- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, tích cực nghiên cứu, đọc tài liệu để nâng cao nghiệp vụ. Cán bộ phụ trách thư viện- thiết bị được đào tạo đúng chuyên môn, có năng lực, nhiệt tình công tác.

- Học sinh  luôn tích cực đọc sách, tìm hiểu sách và tham gia các hoạt động thi đua của thư viện. Thông qua sách, báo học sinh có phong trào học tập tốt, nâng cao nhận thức hiểu biết về truyền thống lịch sử, tri thức cuộc sống.


- CMHS và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục đặc biệt là việc học tập của học sinh. 

- Nhà trường thường xuyên tăng cường CSVC, trang thiết bị cho hoạt động thư viện; tu bổ mua sắm sách... đảm bào nguồn kinh phí theo quy định.
4. Khó khăn:


- Diện tích khuôn viên nhà trường còn hạn hẹp nên việc bố trí sắp xếp phòng đọc gặp khó khăn.

- Thời gian để giáo viên và học sinh tham gia tra cứu, đọc sách...hàng ngày tại trường phải tranh thủ là chính nên ảnh hưởng đến chất lượng đọc.
II, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 01/2003/BGD&ĐT:
1. Tiêu chuẩn 1: Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa...
a. Sách giáo khoa:

Tủ sách GK dùng chung: 1442 bản. Tổng số: 78 bộ. Trong đó:

Lớp 1: 15 bộ

Lớp 2: 16 bộ


Lớp 3: 16 bộ

Lớp 4: 16 bộ

Lớp 5: 15 bộ

Tỉ lệ học sinh có đủ SGK học tập: 100%

b. Sách nghiệp vụ của giáo viên:

Tổng số:  285 tên sách; 874 bản. Bình quân: 29 bản/1 giáo viên.
Trong đó: 

-Các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản qui phạm pháp luật của nhà nước, tài liệu hướng dẫn của ngành: 43 tên sách, số lượng 106 bản.
- Tài liệu BDTX:  15 tên sách, số lượng 106 bản.

- Sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn: 227 tên sách; số lượng 662 bản.

c. Sách tham khảo chung: 4084 bản. Tỷlệ 9,5 bản/học sinh
Trong đó:
-Tủ sách Tham khảo các môn học: 1948 bản. Bình quân: 4 bản/1 học sinh
- Sách kinh điển: 32 bản
- Sách công cụ, tra cứu: 101 bản.
- Tủ sách Thiếu nhi: 894 bản. 

- Tủ sách Đạo đức: 465 bản.
- Tủ sách Pháp luật: 727 bản.
- Tủ sách nữ công: 18 bản.

d. Báo, tạp chí:

- Báo: gồm 3 loại: Thiếu niên tiền phong. Nhi đồng, Chăm học.
- Tạp chí: 9 loại. Tên tạp chí: Toán tuổi thơ, Thế giới trong ta, Tạp chí giáo dục, Thiết bị giáo dục, Khoa học giáo dục, Giáo dục tiểu học, Sách thư viện và thiết bị giáo dục trường học, Dạy và học ngày nay, Văn tuổi thơ dành cho cấp Tiểu học.
- Bản đồ, tranh ảnh: 10 loại = 2221 tờ .

- Băng đĩa: 113 cái.

* Đánh giá chung

* Ưu điểm:

- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để học.

- Tủ SGK và tủ sách nghiệp vụ của nhà trường đảm bảo đủ các đầu sách tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên mượn để nâng cao công tác giảng dạy và học tập
- Trong năm học, nhà trường đã mua bổ sung sách cho Thư viện gồm sách tham khảo, sách đạo đức, Thiếu nhi- Kim Đồng với tổng kinh phí 24.333.000 đồng.
- Tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa đủ cho công tác giảng dạy.

* Tự đánh giá tiêu chuẩn 1: Đạt
2. Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất
*Phòng thư viện: Diện tích chung: 144 m2 
Trong đó:

- Phòng kho và phòng đọc cho học sinh: 54 m2; phòng đọc cho GV: 54 m2; phòng kho thiết bị 36m2 

- Bàn ghế, phòng đọc cho giáo viên:  32  chỗ ngồi.

- Bàn ghế, phòng đọc cho học sinh:  36  chỗ ngồi.
- Thư viện xanh: 70m2
*Trang thiết bị chuyên dùng:

- Bàn làm việc của cán bộ thư viện = 01 bộ.

- Tủ (giá) xếp sách báo: 13 cái.
- Tủ mục lục: 01 cái

- Bảng để giới thiệu sách: 01 cái

- Máy tính: 01 cái

- Máy chiếu: 02 cái

- Có 8 khẩu hiệu và 5 nội quy thư viện(các phòng: đọc giáo viên, đọc học sinh, đọc điện tử, TV xanh)
- Có biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ phát triển bạn đọc.
* Thư viện xanh, thân thiện:

- Tổng diện tích 70m2; Bàn đọc: 7 chiếc; Tủ đựng sách: 1 chiếc; tủ sách treo tường 2 chiếc; Nội quy thư viện xanh; Hệ thống điện thắp sáng; quạt mát; ngoài ra có bảng  biểu, tranh ảnh, cây xanh hoa dây các loại…
* Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

- Có máy tính nối mạng giúp giáo viên truy cập và tìm kiếm thông tin để áp dụng vào công tác giảng dạy thường xuyên.
- Thư viện xanh diện tích rộng, thoáng mát.
* Hạn chế:
- Diện tích phòng đọc học sinh nhỏ so với quy định.
* Tự đánh giá tiêu chuẩn 2: Đạt
3. Tiêu chuẩn 3: Nghiệp vụ thư viện trường học:

- Số năm làm công tác TVTH: 08 năm.
- Số lần được bồi dưỡng nghiệp vụ TVTH: 08 lần.
- Tỉ lệ các ấn phẩm trong thư viện được đăng ký, mô tả, phân loại, sắp xếp mục lục: 100%.
- Đánh giá việc ghi chép, theo dõi nhập sách, cho mượn: đúng chuyên môn và được ghi chép đầy đủ.

- Tổ chức xếp sách, tài liệu trong thư viện: Xếp sách khoa học theo số đăng ký cá biệt.

- Tổ chức 2 loại mục lục là mục lục chữ cái và mục lục phân loại.
- Có mục lục album và mục lục treo tường.
- Số thư mục đã biên soạn:  3 thư mục.
* Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

- Hoàn thiện nhập sách trên phần mềm, đã tổ chức cho GV, HS mượn sách trên phần mềm thư viện.

- Có 5 quyển album mục lục theo tên sách.
- Có album mục lục quay theo chữ cái tên sách giúp học sinh và giáo viên tra tìm tài liệu được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

- Đã biên soạn 3 thư mục chuyên đề để phục vụ giảng dạy và học tập trong nhà trường.

* Tự đánh giá tiêu chuẩn 3: Đạt
4. Tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động:

a. Tổ chức, quản lý:

- Đ/c Đồng Thị Liễu – Phó Hiệu Trưởng nhà trường phụ trách chỉ đạo thư viện.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thư viện gồm Giáo viên và học sinh các lớp. Đội ngũ cộng tác viên hoạt động tích cực hỗ trợ cho cán bộ thư viện trong các công tác của thư viện.

- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của nhà trường đối với công tác thư viện: xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm học. BGH nhà quan tâm tới công tác thư viện, hàng tháng đều có đánh giá hoạt động của công tác thư viện trong nghị quyết nhà trường.

b. Kinh phí dành cho thư viện:

Tổng số đầu tư cho thư viện:  119.444.500 đồng.
Trong đó: + Mua sắm cơ sở vật chất: 99.685.000 đồng.


       + Mua sắm, bổ sung sách: 881 bản: 24.333.000 đồng.

- Sách kinh điển: 32 bản; trị giá 4.574.000 đồng
- SGK: 78 bản;
Trị giá: 956.500 đồng.
- STK: 240 bản;
Trị giá: 5.785.000 đồng
- SNV: 11 bản;
Trị giá: 170.000 đồng.

- STN: 387 bản;
Trị giá: 4.355.000 đồng.

- SĐĐ: 143 bản; 
Trị giá: 6.010.000 đồng.
- Báo, tạp chí:
Trị giá   2.483.000 đồng.
Ngoài ra, thư viện nhà trường còn huy động học sinh quyên góp sách, truyện để xây dựng tủ sách thư viện nhân tuần lễ học tập suốt đời do Phòng Giáo dục phát động.

Kết quả: SKĐ: 108 bản; 
Trị giá: 1.098.000 đồng đạt bình quân 2.300 đồng/học sinh.
100% giáo viên của trường thường xuyên sử dụng sách, báo thư viện.
c. Kết quả hoạt động TVTH:
- Tổ chức được 2 hoạt động lớn: Thi trưng bày và giới thiệu sác; vẽ tranh theo sách.

- Thư viện mở cửa phục vụ: 10 buổi/ tuần.

- Số giáo viên thường xuyên mượn, đọc sách: 100%.
- Số học sinh thường xuyên mượn, đọc sách: 85%.
- Kết quả cung ứng SGK, ấn phẩm cho HS năm 2014 – 2015:
+ SGK: 42.000.000 đồng.

+ Vở viết: 19.500.000 đồng.

+ Tiếng Anh: 9.676.000 đồng.

+ Sách tiếng Việt công nghệ: 4.876.000 đồng.

+ Vở LVCĐ: 2.797.000 đồng.
- Đăng ký sách ấn phẩm năm học 2015-2016:

+ Sách : 6014 bản; trị giá 58.534.000 đồng.

+ Vở viết: 5000 cuốn; trị giá 28.770.000 đồng
- Xây dựng được 17 tủ sách lớp học với nhiều loại sách phong phú. Tổng trị giá khoảng 25.000.000 đồng
* Đánh giá chung.

* Ưu điểm:

- Thư viện thường xuyên được bổ sung tài liệu trong từng năm học

- Thư viện luôn mở cửa 8 buổi /tuần đảm bảo cho giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo của thư viện.
- Số lượng giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách đảm bảo quy định.

- Xây dựng và sử dụng hiệu quả tủ sách lớp học.
* Tự đánh giá tiêu chuẩn 4: Đạt

5. Tiêu chuẩn 5: Quản lý TVTH:

- Thư viện có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, được sử dụng và quản lý chặt chẽ.

- Thư​ viện có các loại sổ sách đăng ký, quản lí theo dõi hoạt động TVTH:  Có đủ.

- Việc kiểm tra của BGH nhà trường đối với công tác thư viện: BGH thường xuyên kiểm tra các hoạt động của thư viện.

- Việc thu hồi sách, báo của HS, GV mượn tại thư viện: thu hồi đạt kết quả.

- Lịch vệ sinh thư​ viện: 02 lần/tuần (Tranh thủ thời gian giáo viên và học sinh lên lớp)
- Tu bổ tài liệu: thường xuyên

- Thanh lọc tài liệu: 01 lần = 133 bản/năm học, Trị giá: 1.574.600 đồng.
- Kế hoạch kiểm kê bảo quản hè : Kiểm kê vào cuối năm học. Có kế hoạch phòng chống mối mọt và thiên tai.

* Tự đánh giá tiêu chuẩn 5: Đạt
*Tự đánh giá chung: Đạt
Đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận.
                                                                         Đồng Gia, ngày 9 tháng 5 năm 2016









HIỆU TRƯỞNG



                   
